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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 03/02/2026)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	LÊ THỊ MỸ HẠNH
	27/03/2003
	068303013980

	2. 
	BÙI LÊ ĐẠI VIỆT
	12/08/1997
	060097011137

	3. 
	TRẦN ANH ĐỨC
	13/11/2004
	068204012438

	4. 
	TỐNG ANH KHOA
	10/04/2005
	068205013121

	5. 
	ĐỖ QUANG HƯNG
	21/06/1985
	060085003995

	6. 
	ĐOÀN THÀNH ĐẠT
	21/09/2007
	068207002848

	7. 
	ĐÀO THỊ HIỀN QUYÊN
	19/05/1999
	068199011973

	8. 
	LÊ ANH KHOA
	27/11/2006
	060206013217

	9. 
	NGUYỄN DUY LONG
	27/07/1991
	068091003757

	10. 
	NGUYỄN THỊ KIM BÌNH
	30/08/2001
	068301009702

	11. 
	NGUYỄN THY HÀ DIỄM
	30/06/1994
	068194007218

	12. 
	BÙI VINH QUANG
	05/01/1992
	068092012880

	13. 
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
	20/11/1998
	068198007499

	14. 
	NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
	22/08/1994
	060194004424

	15. 
	LÊ THỊ THÙY TRANG
	23/06/1999
	060199011531

	16. 
	TRẦN THẾ NHÂN
	06/05/1993
	060093005347

	17. 
	LƯƠNG VĂN VƯỢNG
	22/11/1994
	068094008957

	18. 
	NGUYỄN THỊ HƯỜNG
	25/04/2005
	067305005234

	19. 
	PHẠM THỊ KIM LIÊN
	24/03/1998
	068198000959

	20. 
	NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT
	27/09/2001
	060301005015

	21. 
	NGUYỄN THỊ TÝ
	02/03/1989
	044189010790

	22. 
	PHẠM TRỊNH XUÂN PHÚ
	28/02/2003
	067203000721

	23. 
	NGUYỄN CÔNG HIẾU
	11/11/2006
	060206001120

	24. 
	NGUYỄN THẮNG LỢI
	10/09/2000
	067200003703

	25. 
	NGUYỄN DƯƠNG DUY NGUYÊN
	13/11/1982
	068082004134

	26. 
	LÊ TRƯỜNG VŨ
	15/02/1992
	067092002222

	27. 
	NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT
	25/09/2005
	067205000316

	28. 
	HỒ QUỐC BẢO
	30/10/1999
	060099010322

	29. 
	NGUYỄN THÀNH THUẬN
	04/05/1999
	060099011431

	30. 
	BÙI VĂN HẠNH
	11/06/1997
	060097013335

	31. 
	LÊ VĂN HÒA
	16/03/1984
	060084005261

	32. 
	HỒ CHẤN NAM
	21/05/2006
	068206013077

	33. 
	HỒ THẾ HUY
	16/04/1985
	060085013749

	34. 
	CAO THANH HẢI
	17/02/2000
	060200010042

	35. 
	NGUYỄN LÊ QUỐC PHÁT
	10/06/2007
	068207003790

	36. 
	ĐẶNG HUỲNH TÚ ANH
	29/06/2004
	060304003027

	37. 
	PHÙNG NGUYỄN ANH HUY
	11/04/2004
	068204001991

	38. 
	LÊ DUY PHƯỚC
	08/02/1985
	068085003726

	39. 
	TRIỆU ANH TUẤN
	21/09/1997
	068097008021

	40. 
	DƯƠNG ĐỖ THÙY TRÂM
	09/05/1997
	060197013854

	41. 
	TRẦN LONG NHẬT
	02/01/2001
	068201006050

	42. 
	NGUYỄN VĂN HUỲNH VY
	20/05/2003
	060203005016

	43. 
	DƯƠNG DUY KHÁNH
	23/05/2000
	060200001851

	44. 
	LÊ MINH THẮNG
	01/06/1999
	068099012855

	45. 
	TRẦN LÊ ANH KHOA
	04/10/1996
	060096002050

	46. 
	MAI HOÀNG QUÝ
	19/09/2002
	068202008939

	47. 
	TRẦN HOÀNG ĐỨC
	14/05/2000
	060200014795

	48. 
	NGUYỄN HOÀNG THI
	02/05/2003
	060303003803

	49. 
	NGUYỄN ĐỨC ĐI
	27/11/1993
	060093008221

	50. 
	PHẠM ĐÌNH HẢI
	20/02/2000
	060200007944

	51. 
	TRƯƠNG KIM HUY
	22/12/2006
	068206001594

	52. 
	NGUYỄN THU HƯƠNG
	17/09/1996
	060196006575

	53. 
	MẠC THỊ DIỄM HẢO
	07/10/1999
	060199010549

	54. 
	TRẦN QUANG KHẢI
	17/07/2003
	060203010541

	55. 
	TRẦN MẠNH HUỲNH
	06/09/2001
	060201007194

	56. 
	NGUYỄN QUỲNH ĐÔ
	26/04/1982
	067082002834

	57. 
	TRẦN NGỌC HIỂN
	07/07/1988
	036088022619

	58. 
	ĐINH VĂN HIẾU
	19/01/2005
	060205015037

	59. 
	LÝ THỤC HÂN
	02/04/2007
	068307002091

	60. 
	TRẦN QUANG QUÝ
	30/10/2003
	068203009112

	61. 
	LÊ HỮU MẠNH
	28/03/1985
	040085029459

	62. 
	TRỊNH THỊ THU GIANG
	05/07/2000
	068300002905

	63. 
	HUỲNH NGUYỄN HỮU HOÀI
	26/07/2002
	060202007185

	64. 
	KỲ QUANG CHIẾN
	08/11/2002
	066202006979

	65. 
	LÊ NAM
	07/04/1981
	060081008173

	66. 
	NGUYỄN THỊ TRANG
	19/04/2007
	040307023054

	67. 
	NGUYỄN THỊ LẠNG
	20/10/1988
	024188017899

	68. 
	NGUYỄN VĂN MINH
	30/10/1975
	046075011724

	69. 
	KA LỐI
	01/02/1974
	068174000804

	70. 
	NGUYỄN VĂN PHI
	21/08/1999
	051099003087

	71. 
	ĐẶNG HOÀNG CAO VƯƠNG
	23/08/2002
	068202006691

	72. 
	K’ DẸM
	02/06/1974
	068074000750

	73. 
	DỊP TÀI MÚI
	20/03/1959
	068159004670

	74. 
	HÀ BẢO TRUNG 
	23/12/1990
	068090008510

	75. 
	ĐỖ HOÀNG DUY ANH
	17/10/1996
	068096015270

	76. 
	Y MEL ARĂN
	16/09/1975
	066075008820

	77. 
	LÊ NHƯ NGỌC
	21/12/1998
	067198005806

	78. 
	VÕ VĂN SANG
	26/01/1989
	060089007367

	79. 
	NGUYỄN ĐẶNG NHẬT ĐĂNG
	21/02/2007
	068207006699

	80. 
	TẠ THỊ NĂM
	05/04/1994
	068194010804

	81. 
	YA VINH
	05/06/1991
	068091007403

	82. 
	PAWAR MANMEETSINGH RANJEETSINGH
	03/04/1997
	S3074432

	83. 
	PAWANDEEP KAUR
	04/01/2003
	U3464684

	84. 
	SINGH JASPAL
	27/08/1996
	U9374136

	85. 
	SKULETIC FILIP
	27/09/1968
	013868888

	86. 
	NGUYỄN THỊ THU HÀ./.
	08/05/1996
	060196002048

	87. 
	PHẠM THỊ MỸ HẠNH./.
	05/09/1993
	067193005083

	88. 
	NGUYỄN HOÀNG TRÚC LY./.
	03/01/2003
	060303003291
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